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Vố n vay, nợ
Doanh nghiệp đang nợ bao nhiêu, có trả  nổ i từ dòng tiề n thật không, và
khi nào mới nên vay hay gọ i vố n?

LACA DENTAL

Chưa đủ  thông tin

Là gì?
Ô này gồ m mọ i nguồ n tiề n không đế n từ lãi kinh
doanh: vay ngân hàng, vay người thân, thuê mua
hoặc trả  góp thiế t bị , góp vố n củ a cổ  đông, nhà
đầ u tư — và cả  tiề n khách trả  trước bị  đem ra dùng
như vố n. Câu hỏ i chính: tổ ng nợ bao nhiêu, mỗ i
tháng phả i trả  bao nhiêu, có trả  được bằng dòng
tiề n đã chứng minh không, và vố n mới (nế u cầ n)
đế n từ đâu, với điề u kiện gì.

Vì sao cầ n?
Vay đúng lúc giúp tăng tố c; vay sai lúc nhân rủ i ro
lên nhiề u lầ n. Tiề n trả  nợ hằng tháng là chi phí
cứng, không giả m khi khách ít đi. Nhiề u chủ  vay để
mở cơ sở mới khi cơ sở cũ  chưa chứng minh được
lãi, rồ i phả i lấ y tiề n cơ sở cũ  nuôi cơ sở mới. Gọ i
vố n khi chưa có số  thật thì hoặc không ai rót,
hoặc phả i nhường nhiề u quyề n sở hữu với giá thấ p.

Dấ u hiệu ô này đang nóng
Không nói ngay được tổ ng nợ, lãi suấ t và ngày đáo hạ n củ a từng khoả n.
Dùng thẻ  tín dụ ng hoặc khoả n vay cá nhân để  trả  chi phí doanh nghiệp.
Vay vì thiế u tiề n trả  lương, không phả i vay cho một khoả n đầ u tư có phương án trả  nợ.
Kế  hoạ ch mở rộng ghi "cầ n X tỷ " nhưng không ghi nguồ n tiề n, điề u kiện và kị ch bả n xấ u.

Làm thế  nào?
1 Lập bả ng nợ

Mỗ i khoả n: bên cho vay, gố c còn lạ i, lãi suấ t, kỳ  hạ n, tiề n trả  mỗ i tháng, tài sả n bả o đả m. Gồ m cả
nợ người thân, thuê mua thiế t bị , thẻ  tín dụ ng dùng cho doanh nghiệp.

2 Đo khả  năng trả  nợ
Dòng tiề n hoạ t động mỗ i tháng (ô 4.2) chia cho tiề n trả  nợ gố c và lãi mỗ i tháng. Dưới 1 lầ n là đang
lấ y tiề n nơi khác trả  nợ; ngưỡng tham khả o từ 1,5 lầ n, tuỳ  ngân hàng.

3 Viế t luật vay
Ví dụ : chỉ  vay cho tài sả n hoặc dự án tạ o ra tiề n, có phương án trả  từ dòng tiề n đã chứng minh;
không vay để  trả  lương hay bù lỗ ; không dùng tiề n khách trả  trước làm vố n đầ u tư.

4 Đi theo thứ tự nguồ n vố n
Ưu tiên lãi giữ lạ i, sau đó mới tới vay có phương án trả  rõ ràng, góp vố n từ người ngoài để  sau cùng.
Bậc nào cũ ng cầ n sổ  sách sạ ch.

5 Thử kị ch bả n xấ u trước khi ký
Tính lạ i với doanh thu thấ p hơn 30% và thời gian lên công suấ t chậm gấ p đôi. Vẫ n trả  được nợ thì
mới ký.

6 Chuẩ n bị  hồ  sơ trước khi cầ n
Báo cáo tài chính đúng hạ n, lãi thật nhiề u tháng liề n, kế  hoạ ch dòng tiề n. Ngân hàng và nhà đầ u tư
quyế t đị nh dựa trên hồ  sơ, không dựa trên tầ m nhìn.
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Thang chấ m 1–5 VIỀ N ĐẬM = MỨC CỦ A LACA DENTAL

1
Không biế t tổ ng nợ. Vay nóng, vay người quen không giấ y tờ, hoặc dùng thẻ  tín
dụ ng cá nhân cho doanh nghiệp.

2
Biế t các khoả n vay nhưng chưa có bả ng tổ ng; vay khi thiế u tiề n, chưa tính khả  năng
trả  nợ; chưa có luật vay.

3

Có bả ng nợ đầ y đủ  cập nhật hằng tháng, tính khả  năng trả  nợ mỗ i tháng, có luật
vay viế t ra; mọ i khoả n vay mới đề u có phương án trả . Chủ  vẫ n tự theo dõi và tự làm
việc với ngân hàng.

4

Có kế  hoạ ch nguồ n vố n 12–24 tháng (lãi giữ lạ i, vay, góp vố n); khả  năng trả  nợ luôn
trên ngưỡng đã đặt; có hạ n mức dự phòng sẵn. Kế  toán hoặc người phụ  trách tài
chính theo dõi, chủ  chỉ  quyế t đị nh.

5

Hồ  sơ tài chính sạ ch, lãi thật nhiề u năm; doanh nghiệp tự chọ n được nguồ n vố n và
điề u kiện tố t; mỗ i cơ sở mới có mô hình hoàn vố n đã được chứng minh bằng cơ sở
trước, không phụ  thuộc vào chủ .

Tự kiể m tra nhanh
Có bả ng liệt kê đủ  mọ i khoả n nợ, kể  cả  nợ người thân và trả  góp thiế t bị ?

Anh chị  biế t tổ ng tiề n trả  nợ (gố c + lãi) mỗ i tháng?

Dòng tiề n hoạ t động mỗ i tháng lớn hơn tiề n trả  nợ ít nhấ t 1,5 lầ n?

Có luật vay viế t ra và được người đồ ng sở hữu đồ ng ý?

Khoả n vay gầ n nhấ t đã được thử với kị ch bả n doanh thu giả m 30%?

Kế  hoạ ch mở rộng có ghi rõ nguồ n vố n và điề u kiện?

Ví dụ

LACA Dental (case mẫ u)
Kế  hoạ ch LACA cầ n 4–8 tỷ  cho một cơ sở, tức 120–240 tỷ  cho 30 cơ sở, chưa gồ m vố n lưu động, dự
phòng, lãi vay, và chưa ghi nguồ n vố n. Riêng năm 2027 (từ 1 lên 5 cơ sở) đã cầ n khoả ng 16–32 tỷ
cho 4 cơ sở mới theo giả  đị nh đó. Thời gian hoàn vố n cũ ng tuỳ  biên nào đúng: ở mức 1,5 tỷ /tháng,
biên 11,2% cho ≈ 168 triệu lãi/tháng (hoàn 4–8 tỷ  trong ≈ 2–4 năm), còn biên ≈ 4,6% chỉ  cho ≈ 69
triệu/tháng (≈ 4,8–9,6 năm) — ước tính thô, chưa tính thời gian lên công suấ t. Chưa có thông tin về
nợ hiện tạ i nên ô 4.5 chưa chấ m được.

Ví dụ  minh hoạ : tiệm bánh vay để  mở cơ sở 2
Cơ sở 1 lãi 60 triệu/tháng (minh hoạ ). Chủ  vay 2 tỷ  trong 5 năm, lãi 10%/năm, trả  đề u khoả ng 42,5
triệu/tháng để  mở cơ sở 2. Cơ sở 2 mấ t 8 tháng mới hoà vố n, trong thời gian đó lỗ  bình quân 30
triệu/tháng. Mỗ i tháng: 60 − 30 − 42,5 = −12,5 triệu, chủ  phả i bơm thêm khoả ng 100 triệu tiề n nhà
trong 8 tháng. Nế u thử kị ch bả n xấ u trước khi ký, chủ  đã vay ít hơn hoặc đợi tích luỹ  thêm.
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Ví dụ  minh hoạ : phòng tập dùng tiề n thẻ  hội viên làm vố n
Phòng tập bán thẻ  hội viên 12 tháng, thu trước 1,8 tỷ  (minh hoạ ) và dùng gầ n hế t để  xây chi nhánh 2.
Chi nhánh 2 chậm có khách, trong khi hội viên cũ  vẫ n tập thêm nhiề u tháng mà tiề n đã tiêu. Thiế u
tiề n trả  lương huấ n luyện viên, phòng tập phả i bán thẻ  giả m giá sâu để  lấ y tiề n — càng bán càng lỗ .
Tiề n khách trả  trước là nợ dị ch vụ , không phả i vố n đầ u tư.

LACA Dental · 90 ngày ở ô này

HIỆN TRẠ NG

Chưa có thông tin về  nợ, vay hiện tạ i củ a phòng khám; chưa có doanh thu, lãi, số  dư. Kế  hoạ ch cầ n
120–240 tỷ  cho 30 cơ sở (4–8 tỷ /cơ sở), chưa gồ m vố n lưu động, dự phòng vận hành, lãi vay, và
chưa rõ nguồ n vố n.

KHOẢ NG TRỐ NG

Chưa biế t cơ sở thứ nhấ t lãi bao nhiêu nên chưa có căn cứ tính khả  năng trả  nợ, thời gian hoàn vố n
hay đị nh giá khi gọ i vố n. Biên lợi nhuận trong kế  hoạ ch chưa thố ng nhấ t (≈ 4,6% hay 11,2%) khiế n
thời gian hoàn vố n chênh nhau hơn hai lầ n.

VIỆC TRONG 90 NGÀY

Chủ  phòng khám, trước 01/11/2026: lập bả ng nợ hiện tạ i (vay ngân hàng, vay người thân, trả  góp
thiế t bị , thẻ  tín dụ ng dùng cho phòng khám); nế u không có khoả n nào, ghi rõ "không nợ".
Chủ  phòng khám + kế  toán, trước 10/12/2026: nế u có nợ, tính khả  năng trả  nợ từ dòng tiề n thật
tháng 7–11/2026.
Chủ  phòng khám, trước 20/12/2026: viế t luật vay một trang — không ký vay mới hay thoả  thuận
góp vố n cho cơ sở thứ hai trong 90 ngày này; chỉ  vay hoặc gọ i vố n khi cơ sở thứ nhấ t có lãi thật ít
nhấ t 6 tháng liề n, khớp sổ  kế  toán; không dùng tiề n gói trả  trước làm vố n mở rộng.
Chủ  phòng khám, trước 09/01/2027: thêm vào trang điề u kiện mở cơ sở thứ hai một dòng "vố n
cầ n bao nhiêu – lấ y từ đâu – kị ch bả n xấ u trả  thế  nào", tính bằng lãi thật củ a cơ sở thứ nhấ t.

Từ "chưa đủ  thông tin" lên mức 3: có bả ng nợ (hoặc xác nhận không nợ), luật vay viế t ra và
đang được tuân thủ , trang điề u kiện mở cơ sở thứ hai có dòng nguồ n vố n tính từ số  thật; không
ký khoả n vay hay thoả  thuận góp vố n mới trong 90 ngày.

Checklist triể n khai
Bả ng nợ đầ y đủ , cập nhật hằng tháng.

Nợ cá nhân và nợ doanh nghiệp đã tách riêng.

Tiề n trả  nợ mỗ i tháng và ngày đế n hạ n đã có trong dự báo 13 tuầ n.

Hệ số  khả  năng trả  nợ tính hằng tháng.

Luật vay một trang có chữ ký.

Kị ch bả n xấ u (doanh thu −30%, lên công suấ t chậm gấ p đôi) cho mọ i khoả n vay mới.

Hồ  sơ tài chính 12 tháng gầ n nhấ t sẵn sàng.

Mọ i thoả  thuận góp vố n có hợp đồ ng do luật sư xem.

ố
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Chỉ  số  đo
CHỈ  SỐ CÁCH ĐO THẾ  NÀO LÀ TỐ T

Hệ số  khả  năng trả  nợ Dòng tiề n hoạ t động tháng ÷ tổ ng tiề n trả  nợ
gố c và lãi tháng

Từ 1,5 lầ n trở lên (ngưỡng tham
khả o, tuỳ  ngân hàng)

Số  năm trả  hế t nợ Tổ ng nợ vay ÷ dòng tiề n hoạ t động 12 tháng
gầ n nhấ t

Càng ngắn càng an toàn; ngưỡng
cụ  thể  hỏ i ngân hàng, kế  toán

Thời gian hoàn vố n một cơ sở Vố n đầ u tư ÷ dòng tiề n thuầ n mỗ i năm củ a cơ
sở, tính cả  giai đoạ n lên công suấ t

Tính bằng số  thật củ a cơ sở trước;
ngắn hơn thời hạ n khoả n vay

Tỷ  lệ vố n mở rộng từ lãi giữ lạ i Vố n tự có từ lãi ÷ tổ ng vố n củ a dự án Càng cao càng an toàn

AI và tự động hoá
VIỆC CÔNG CỤ AI LÀM – NGƯỜI LÀM

Bả ng nợ và lị ch trả Google Sheets +
Claude/ChatGPT

AI dựng bả ng và tính lị ch trả  gố c, lãi từ hợp đồ ng vay (đã
che thông tin cá nhân); kế  toán đố i chiế u với sao kê.

Thử kị ch bả n vay Claude + Google Sheets AI chạ y các kị ch bả n doanh thu giả m, lãi suấ t tăng, lên
công suấ t chậm; chủ  đọ c kế t quả  và tự quyế t, không ký
vay chỉ  vì "bả ng tính nói được".

Nhắc kỳ  trả  nợ n8n + Zalo hoặc lị ch Nhắc trước 7 ngày và tự đưa vào dự báo 13 tuầ n; kế  toán
xác nhận đã trả .

Soạ n hồ  sơ vay, gọ i vố n Claude AI soạ n khung hồ  sơ từ số  liệu thật (lãi lỗ , dòng tiề n, kế
hoạ ch); chủ  và kế  toán kiể m từng con số , luật sư xem điề u
khoả n.

Sai lầ m hay gặp
Vay để  mở cơ sở mới khi cơ sở cũ  chưa có lãi thật đủ  dài — chờ ít nhấ t 6 tháng lãi thật liên tụ c, khớp
sổ  kế  toán.
Lấ y tiề n khách trả  trước làm vố n — đó là nợ dị ch vụ , phả i giữ riêng cho tới khi làm xong dị ch vụ .
Chỉ  tính kị ch bả n đẹ p — luôn thử doanh thu thấ p hơn 30% và thời gian lên công suấ t chậm gấ p đôi.
Nhận góp vố n bằng lời hứa miệng với bạ n bè, người thân — làm hợp đồ ng ghi rõ tỷ  lệ, quyề n quyế t
đị nh, cách chia lãi, cách rút vố n, nhờ luật sư xem.

Khái niệm gố c TRUY VỀ  NGUỒ N NGUYÊN BẢ N

KHÁI NIỆM NGUỒ N GỐ C CAS DÙNG THẾ  NÀO

Thứ tự ưu tiên nguồ n vố n: tiề n
tự có → vay → góp vố n
CÓ NGUỒ N

Gordon Donaldson – Corporate Debt
Capacity – 1961 (ý tưởng ban đầ u);
Stewart C. Myers & Nicholas S. Majluf –
"Corporate financing and investment
decisions when firms have information that
investors do not have", Journal of Financial
Economics 13(2): 187–221 – 1984 (lý
thuyế t trật tự phân hạ ng – pecking order)

CAS mượn thứ tự này làm kim chỉ  nam
cho doanh nghiệp nhỏ ; lý thuyế t gố c
mô tả  hành vi doanh nghiệp, không phả i
lời khuyên cho từng trường hợp.

Dùng tiề n khách để  tài trợ
tăng trưởng
CÓ NGUỒ N

John Mullins – The Customer-Funded
Business, Wiley – 2014

CAS ghi nhận mô hình thu trước là
nguồ n tiề n tố t, nhưng thêm điề u kiện:
chỉ  dùng phầ n đã làm xong dị ch vụ ,
phầ n chưa làm là nợ với khách.
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KHÁI NIỆM NGUỒ N GỐ C CAS DÙNG THẾ  NÀO

Hệ số  khả  năng trả  nợ (dòng
tiề n ÷ tiề n trả  nợ)
CẦ N KIỂ M CHỨNG

Thực hành tín dụ ng phổ  biế n củ a ngân
hàng; chưa truy được tác giả  hay tác phẩ m
gố c

CAS dùng ngưỡng tham khả o 1,5 lầ n và
luôn nhắc kiể m tra yêu cầ u cụ  thể  củ a
ngân hàng.

Luật vay và điề u kiện "lãi
thật ít nhấ t 6 tháng liề n
trước khi vay, gọ i vố n mở
rộng"
QUY ƯỚC CAS

Cách làm do CAS đặt cho tài liệu này, cùng
kị ch bả n xấ u "doanh thu −30%, lên công
suấ t chậm gấ p đôi"

Giúp chủ  có tiêu chí viế t sẵn để  nói
"chưa" với khoả n vay hay lời mời góp
vố n đế n quá sớm.

Ô liên quan
4.1 Lãi lỗ , biên lợi nhuận · 4.2 Dòng tiề n, công nợ · 4.4 Kế  toán, báo cáo · 5.1 Mở rộng doanh nghiệp ·
6.1 Thành lập, cấ u trúc · 6.4 Hợp đồ ng

Tài liệu là gợi ý quả n trị , không phả i tư vấ n pháp lý, thuế  hay y khoa. Số  liệu minh hoạ  đã được ghi rõ. Trước khi áp dụ ng các nội dung về
pháp lý, thuế , quả ng cáo dị ch vụ  y tế , hãy đố i chiế u văn bả n hiện hành và hỏ i luật sư, kế  toán.
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